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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH TUYÊN QUANG


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số: 68/KH-UBND
	Tuyên Quang, ngày 05 tháng 8 năm 2016


KẾ HOẠCH

Kiểm tra công tác cải cách hành chính 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2016


Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; 

Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 07/7/2016 của UBND tỉnh về cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 26/12/2015 của UBND tỉnh về cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2016,

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2016 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

1.1. Nhằm đánh giá đúng tình hình công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nền hành chính nhà nước.

1.2. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện cải cách hành chính và việc tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân về thực hiện thủ tục hành chính.
1.3. Kịp thời phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến; chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề ra biện pháp khắc phục hạn chế, yếu kém trong công tác cải cách hành chính.
2. Yêu cầu

2.1. Công tác kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, khách quan, chính xác, đúng quy định không gây trở ngại đến hoạt động của các cơ quan, đơn vị được kiểm tra.

2.2. Qua kiểm tra phải rút ra được những vấn đề cần quan tâm, chú trọng chỉ đạo, điều hành về công tác cải cách hành chính; đồng thời kiến nghị, đề xuất các biện pháp để nâng cao chất lượng cải cách hành chính của tỉnh.

2.3. Việc kiểm tra công tác cải cách hành chính là yêu cầu bắt buộc của các cơ quan hành chính nhà nước. Do vậy, các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức tự kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị. 

II. NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính:

1.1. Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị; 

1.2. Tổ chức tuyên truyền về cải cách hành chính;

1.3. Thực hiện kiểm tra và tự kiểm tra công tác cải cách hành chính;

1.4. Thực hiện báo cáo cải cách hành chính theo định kỳ.

2. Về cải cách thể chế: 

2.1. Tình hình thực hiện công tác tham mưu, ban hành; tuân thủ trình tự, thủ tục xây dựng văn bản QPPL theo quy định;

2.2. Công tác rà soát văn bản QPPL thuộc thẩm quyền liên quan đến lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị; kết quả xử lý các vấn đề trong quá trình rà soát.

3. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính:

3.1. Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính: việc ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện; việc bố trí cán bộ đầu mối và thực hiện chế độ chi hỗ trợ cho cán bộ đầu mối theo Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của HĐND tỉnh; tình hình sử dụng kinh phí kiểm soát thủ tục hành chính (nếu có).

3.2. Việc thực hiện đánh giá tác động của thủ tục hành chính và xây dựng, trình UBND tỉnh dự thảo văn bản văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính (nếu có);

3.3. Thực hiện việc trình công bố, công khai thủ tục hành chính sau chuẩn hóa theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 05/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp; việc niêm yết, công khai các thủ tục hành chính theo quy định;

3.4. Tổ chức giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức theo  quy định (kiểm tra trọng tâm nội dung này, kiểm tra trực tiếp các hồ sơ giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức của các cơ quan, đơn vị);
3.5. Thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP Chính phủ và Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 20/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa các ngành, các cấp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

3.6. Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị theo quy định của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP và văn bản hướng dẫn thi hành.

4. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông:

4.1. Ban hành quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, trách nhiệm của cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

4.2. Việc bố trí cán bộ làm tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông;

4.3. Sự phối hợp giữa các ngành, đơn vị có liên quan trong việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông;

4.4. Chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (ghi rõ số lượng hồ sơ/việc đã giải quyết; thời gian giải quyết; kiểm tra trực tiếp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức).

5. Cải cách tổ chức bộ máy:

5.1. Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tại cơ quan, đơn vị; thực hiện phân cấp quản lý nhà nước;

5.2. Việc ban hành và thực hiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ của các phòng, đơn vị trực thuộc.

6. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

6.1. Việc thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức; công tác tuyển dụng, bố trí cán bộ, công chức, viên chức;

6.2. Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 

6.3. Việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế.

7. Cải cách tài chính công

7.1. Đối với cơ quan hành chính: 

Đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP của Chính phủ (kiểm tra việc xây dựng và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công; việc công khai, minh bạch về quản lý ngân sách, sử dụng kinh phí của cơ quan).
7.2. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ngành, UBND cấp huyện:

Đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ (kiểm tra việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế quản lý tài sản công; mức độ thực hiện cơ chế tự chủ; việc ban hành tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao để làm căn cứ chi trả thu nhập cho người lao động đối với đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động).

8. Hiện đại hóa nền hành chính

8.1. Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan (kiểm tra việc triển khai sử dụng phần mềm quản lý văn bản; hoạt động của trang thông tin điện tử; tình hình triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến). 

8.2. Tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong hoạt động của cơ quan.

III. ĐỐI TƯỢNG, THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA, PHƯƠNG THỨC, THỜI GIAN KIỂM TRA

1. Đối tượng kiểm tra:

1.1. Cấp tỉnh: 

Kiểm tra các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công thương, Thông tin và Truyền thông; Ngoại vụ và Ban Dân tộc. 

1.2. Cấp huyện: 

Kiểm tra Ủy ban nhân dân các huyện: Na Hang, Sơn Dương, Yên Sơn.

1.3. Cấp xã: 

Mỗi huyện (Na Hang, Sơn Dương, Yên Sơn) lựa chọn 03 đơn vị cấp xã trực thuộc để kiểm tra. 

2. Thành phần Đoàn kiểm tra:

 Thành phần Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của tỉnh, gồm:

- Lãnh đạo; công chức có liên quan của Sở Nội vụ;

- Công chức có liên quan của Sở Tư pháp;

- Công chức theo dõi lĩnh vực tài chính công của Sở Tài chính;

- Công chức theo dõi lĩnh vực công nghệ thông tin của Sở Thông tin và Truyền thông;

- Công chức theo dõi lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng của Sở Khoa học và Công nghệ. 

3. Phương thức kiểm tra:

3.1. Đối với cấp tỉnh: Kiểm tra trực tiếp tại trụ sở làm việc của các sở, ban, ngành và các phòng, đơn vị trực thuộc.

3.2. Đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện: Kiểm tra trực tiếp tại trụ sở làm việc của Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các phòng, đơn vị trực thuộc. 

3.3. Đối với Ủy ban nhân dân cấp xã: Kiểm tra trực tiếp tại trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân xã.

4. Thời gian kiểm tra: 

- Tiến hành kiểm tra trong Quý III, IV/2016.

- Lịch kiểm tra cụ thể do Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của tỉnh thông báo.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành thuộc tỉnh:

 1.1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch kiểm tra và tự tổ chức kiểm tra trong nội bộ cơ quan. Báo cáo kết quả thực hiện công tác tự kiểm tra cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị với UBND tỉnh (nội dung báo cáo được tổng hợp cùng với báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính năm 2016). 

1.2. Các Sở: Tư pháp, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm phối hợp với Sở Nội vụ cử cán bộ, công chức tham gia Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của tỉnh bảo đảm đúng thành phần nêu tại Mục 2 Phần III của Kế hoạch.

2. Trách nhiệm của Sở Nội vụ:

2.1. Tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra về công tác cải cách hành chính của tỉnh; xây dựng đề cương, lịch kiểm tra và hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện Kế hoạch.
2.2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã nêu tại mục 1 Phần III Kế hoạch này; báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/12/2016.
2.3. Tham mưu, đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật đối với những cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm trong thực hiện công tác cải cách hành chính, trọng tâm là nội dung giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính của địa phương và tổ chức kiểm tra tại các xã, phường, thị trấn thuộc thẩm quyền quản lý; báo cáo kết quả kiểm tra với UBND tỉnh (nội dung báo cáo được tổng hợp cùng với báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính năm 2016). 

4. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị được kiểm tra:
Các cơ quan, đơn vị được kiểm tra (nêu tại mục 1 Phần III của Kế hoạch) có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ báo cáo, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ Đoàn kiểm tra.

5. Kinh phí thực hiện:

Kinh phí kiểm tra công tác cải cách hành chính được sử dụng từ ngân sách nhà nước cấp cho Sở Nội vụ và các cơ quan theo quy định năm 2016.

	Nơi nhận:                                                                            
- Bộ Nội vụ;              

- Bộ Tư pháp;                       Báo cáo

- Thường trực Tỉnh ủy;        

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Ban pháp chế HĐND tỉnh;

- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;

- UBND huyện, thành phố;

- CVP, các PCVP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, NC (P.Hà).                                                                                
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Phạm Minh Huấn
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